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Nội dung báo cáo

03/2026

Quy định điều tra và lấy mẫu NĐTP

Kiểm nghiệm, xác định nguyên nhân NĐTP

Thực trạng và đề xuất sửa đổi
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Quyết định 39/2006/QĐ-BYT quy chế điều tra NĐTP

Khung nguyên tắc khi vụ xảy ra vụ NĐTP
Nội dung chính

• Chương I: Quy định chung (phạm vi, 

đối tượng, thuật ngữ, nguyên tắc).

• Chương II: Khai báo và báo cáo 

NĐTP.

• Chương III–IV: Phương pháp & 11 

bước điều tra (kèm biểu mẫu).

• Chương V: Kết luận, xử lý và công bố 

thông tin.

• Chương VI: Tổ chức thực hiện.

1) Tiếp nhận thông tin và Báo cáo

Xác định đúng vụ NĐTP

2) Chuẩn bị điều tra

3) Thu thập thông tin dữ liệu

4) Lấy mẫu – xét nghiệm

5) Kết luận – xử lý

6) Công bố/Truyền thông

03/2026
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Phương pháp điều tra ngộ độc thực phẩm

Chuẩn bị điều tra

• Biểu mẫu

• Dụng cụ

• Nhân sự: cán bộ dịch tễ, vi sinh vật, vệ

sinh môi trường, an toàn thực phẩm, 

truyền nhiễm
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Phương pháp điều tra ngộ độc thực phẩm

• Điều tra người mắc, người ăn, người liên quan đến vụ ngộ độc

• Điều tra cơ sở

• Điều tra hệ thống và giải pháp lưu thông thực phẩm

• Phỏng vấn thầy thuốc

• Lấy mẫu kiểm tra

• Bảo quản mẫu
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Quy trình điều tra ngộ độc thực phẩm (11 bước)

1. Điều tra cá thể bị NĐTP . 

2. Điều tra những người đã ăn bữa ăn X và bữa ăn Y không bị NĐTP. 

3. Điều tra thức ăn đã ăn, người ăn và thời gian ăn.

4. Điều tra những thức ăn, số người ăn và không ăn bị NĐTP và không bị NĐTP ở bữa ăn X và bữa ăn Y.

5. Điều tra bữa ăn nguyên nhân.

6. Điều tra thức ăn nguyên nhân.

7. Điều tra nguồn gốc, tình hình chế biến thực phẩm. 

8. Điều tra tiền sử bệnh tật những người chế biến, nấu nướng phục vụ ăn, uống.

9. Điều tra các mẫu thức ăn thu hồi để xét nghiệm.

10. Điều tra cơ sở. 

11. Điều tra điều kiện môi trường và dịch bệnh ở địa phương.
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Kết luận vụ ngộ độc thực phẩm

• Kết luận kết quả điều tra. 

• Kiến nghị các biện pháp xử lý ngộ độc thực phẩm. 

• Kiến nghị xử lý theo pháp luật. 

• Công bố ngộ độc thực phẩm.
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QĐ 5327/2003/QĐ-BYT lấy mẫu thực phẩm bệnh phẩm

(1)

Chuẩn bị lấy mẫu

(2)Lấy mẫu

(3) Bao gói, dán nhãn, ghi 

thông tin mẫu

(5) Bảo quản, vận chuyển
(4) Viết biên bản Quy trình lấy mẫu
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Chuẩn bị dụng cụ

1. Dụng cụ lấy mẫu cần đảm bảo:

- Làm bằng vật liệu trung tính, vô trùng

- Không bị thực phẩm ăn mòn, khử trùng được

2. Dung tích chứa được ít nhất 250ml hoặc 250g thực

phẩm, có nắp đậy kín, tránh rò rỉ mẫu ra ngoài.

3. Dụng cụ bảo quản mẫu: đảm bảo giữ mẫu được lạnh

hoặc điều kiện phù hợp với từng loại mẫu.
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Lấy mẫu

150 g
250 mL
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Yêu cầu đối với phòng kiểm nghiệm

• Tại phòng kiểm nghiệm, mẫu thực phẩm, bệnh phẩm phải được bảo quản:

❖ Thực phẩm bảo quản đông lạnh phải được giữ ở nhiệt độ dưới - 50C

❖ Thực phẩm tươi, thực phẩm chế biến sẵn phải được giữ ở nhiệt độ 00– 50C.

❖ Thực phẩm khô, đồ hộp không cần bảo quản lạnh.

❖ Bệnh phẩm bảo quản ở nhiệt độ 00 – 50C.

• Mẫu kiểm tra vi sinh vật được chia làm 02 đơn vị mẫu: bảo quản ở –70oC và 0o– 5oC.

• Tất cả các mẫu thực phẩm, mẫu bệnh phẩm phải được kiểm nghiệm ngay trong vòng 

24 giờ. Nếu quá năng lực kiểm nghiệm thì phòng kiểm nghiệm phải gửi ngay mẫu đến 

phòng kiểm nghiệm tuyến trên.
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Kiểm nghiệm xác định nguyên nhân NĐTP

* Báo cáo công tác Y tế hàng năm

Năm

Tổng số vụ

Số vụ ngộ độc 

(vụ)
Số mắc (người) Chết (người)

Giai đoạn 2015 -

2010

2016 174 4.554 12

2017 148 4.087 24

2018 108 3.472 17

2019 88 2.235 11

2020 139 3.094 30

Trung bình/năm 131.4 3.4884 18.8

Giai đoạn 2020 -

2024
2020 139 3.094 30

Giai đoạn 2021 -

2025

2021 81 1.942 18

2022 66 1.489 29

2023 125 2.149 28

2024 135 4.936 24

2025 70 1.558 17
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Kiểm nghiệm xác định nguyên nhân ngộ độc thực 

phẩm của VKNATVSTPQG 2017 - 2026
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Kiểm nghiệm xác định nguyên nhân ngộ độc thực phẩm
của VKNATVSTPQG 2017 - 2026
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Kiểm nghiệm xác định nguyên nhân ngộ độc thực phẩm
của VKNATVSTPQG 2017 - 2026

30%

37%

7%

7%

15%

4%

Mối nguy vi sinh
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Cóc

Cá biển (histamine)

Khác



www.9slide.vn

16

Khó khăn trong KN xác định nguyên nhân NĐTP

Tỷ lệ xác
định

nguyên
nhân NĐTP 

50-75%

Thiếu sót
trong điều tra

dịch tễ

Thức ăn
nguyên nhân

đã hết

Các mẫu
bệnh phẩm, 
môi trường ít
được thu thập

Sự xuất hiện
tác nhân mới
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Các điểm cần lưu ý

- Lấy được đúng mẫu là thức ăn và bữa ăn

nguyên nhân: cần lấy đúng mẫu tại nơi xảy ra

ngộ độc

- Công tác kiểm nghiệm xác định nguyên

nhân ngộ độc thực phẩm phụ thuộc vào

chất lượng và số lượng mẫu lấy tại bữa ăn

nguyên nhân

17
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Các điểm cần lưu ý

Bảo quản mẫu, vận chuyển mẫu

- Bảo quản mẫu đúng điều kiện:

+ Dụng cụ chứa đựng, bao gói phù hợp

+ Điều kiện bảo quản về nhiệt độ.

- Đảm bảo điều kiện lấy mẫu bảo quản 

vận chuyển mẫu bệnh phẩm.

18
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Bảo quản và vận chuyển mẫu
Mẫu thực phẩm

Thùng giữ nhiệt Đặt đá khô xuống đáy thùng Đặt một lớp vật liệu cách nhiệt

(ví dụ: màng xốp bong bóng)

Đặt một lớp vật liệu cách nhiệt

(ví dụ: màng xốp bong bóng)

Đặt mẫu vào
Đặt đá khô lên vật liệu cách nhiệt và 

đóng nắp thùng
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Thực trạng và đề xuất sửa đổi

Thực trạng Đề xuất sửa đổi

Thống nhất định nghĩa trong các

văn bản, tiêu chí xác định vụ ngộ

độc thực phẩm

+ Luật ATTP: Ngộ độc thực phẩm là

tình trạng bệnh lý do hấp thụ TP bị

ô nhiễm hoặc có chứa chất độc. 

+ Quyết định 39: Vụ ngộ độc thực 

phẩm là tình trạng ngộ độc cấp xảy ra 

với 2 người trở lên có dấu hiệu ngộ độc 

khi ăn cùng một loại thực phẩm tại cùng 

một địa điểm, thời gian. Trường hợp chỉ 

có một người mắc và bị tử vong cũng 

được coi là một vụ ngộ độc thực phẩm. 

- Vụ ngộ độc thực phẩm là sự cố trong đó 2 

người trở lên có dấu hiệu mắc cùng một bệnh

khi ăn cùng một loại thực phẩm và phân tích 

dịch tễ học cho thấy thực phẩm là nguồn gốc 

của bệnh. Trường hợp chỉ có một người mắc

và bị tử vong cũng được coi là một vụ ngộ độc

thực phẩm. 

1

https://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/00001771.htm
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Thực trạng và đề xuất sửa đổi

Thực trạng Đề xuất sửa đổi

- Chưa quy định rõ chức năng của

từng đơn vị, quy chế phối hợp

giữa các đơn vị điều tra.

- Chưa quy định rõ đơn vị lấy mẫu

bệnh phẩm

Thực hiện chính quyền 2 cấp, cần: 

- Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ của từng

cơ quan y tế từ TW đến địa phương có vai trò

như thế nào trong công tác điều tra và lấy mẫu

NĐTP 

- Quy chế phối hợp điều tra NĐTP giữa các cơ

quan chức năng với nhau, với cơ sở nguyên

nhân và quy định phối hợp lấy mẫu bệnh phẩm

2
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Đề xuất

Quy trình xử lý
sự cố về ATTP, 

NĐTP

Điều tra
ATTP

Tiếp nhận thông 
tin và kích hoạt 
ứng phó khẩn 

cấp

Phân công, phân 
định vai trò và cơ chế 
phối hợp giữa các cơ 

quan liên quan

Điều tra

dịch tễ

Kiểm

nghiệm



www.9slide.vn

23

Đề xuất

Đội điều tra
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Thực trạng và đề xuất sửa đổi

Thực trạng Đề xuất sửa đổi

- Không xác định đúng thức

ăn nguyên nhân

- Không lấy được thức ăn

nguyên nhân

- Thức ăn lưu không còn do 

quy định lưu mẫu tối thiểu 

24h (theo quyết định 

1246/QĐ-BYT)

- Thực hiện mời đủ các thành phần đoàn điều tra

- Điều tra đầy đủ các yếu tố liên quan đến vụ NĐTP 

(người bệnh, người lành, môi trường, ….)

- Tăng thời gian lưu mẫu, để có thể thu thập được

thức ăn nguyên nhân, thức ăn lưu khi xảy ra các vụ

ngộ độc thực phẩm tại các bếp ăn tập thể.

3
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Thực trạng và đề xuất sửa đổi

Tồn tại Đề xuất sửa đổi

- Chưa có hướng dẫn chi tiết về

lấy mẫu thực phẩm, mẫu bệnh

phẩm, mẫu môi trường, 

- Chưa quy định thời gian lấy mẫu

bệnh phẩm. 

- Về lấy mẫu thực phẩm: áp dụng các quy định về lấy mẫu

vi sinh và hóa học theo TCVN/ ISO,…

- Về lấy mẫu bệnh phẩm: áp dụng các hướng dẫn của CDC 

Hoa Kỳ, dụng cụ sử dụng

- Về lấy mẫu môi trường: áp dụng quy định lấy mẫu bề mặt

của TCVN (ISO)

- Thời gian thu thập mẫu bệnh phẩm: 

❖ Vi khuẩn: trong giai đoạn tiêu chảy cấp (càng sớm càng 

tốt sau khởi phát bệnh

❖ Hóa chất: trong vòng 48h sau khi tiếp xúc

❖ Ký sinh trùng: càng sớm càng tốt

❖ Virus: trong vòng 48-72h sau khi khởi phát bệnh 
https://www.cdc.gov/foodborne-outbreaks/php/investigating-outbreaks/guidelines-for-specimen-collection.html

4
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Thực trạng và đề xuất sửa đổi

Tồn tại Đề xuất sửa đổi

- Chưa có hướng dẫn cơ

chế về phản ứng nhanh

khi xảy ra NĐTP

- Quy định cơ chế phản ứng nhanh khi có thông

tin vụ NĐTP

+ Đơn vị đầu mối

+ Các hành động khẩn cấp

- Hiện nay thông tin NĐTP 

do các đơn vị báo đài

đăng tin đã dẫn tới một số

thông tin sai lệch về vụ

NĐTP

- Cần quy định rõ đơn vị thực hiện nhiệm vụ

truyền thông về NĐTP, cung cấp thông tin tới

cơ quan báo chí

- Tăng cường hoạt động truyền thông phòng

ngừa

6

5
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Hoạt động truyền thông phòng ngừa NĐTP
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Thực trạng và đề xuất sửa đổi

Thực trạng Đề xuất

- Các quy định hiện hành

chưa ban hành đầy đủ

mức ô nhiễm vi sinh và

hóa học

- Ban hành đủ mức giới hạn ô nhiễm vi sinh, hóa học

+ Thực phẩm chế biến sẵn (cơm hộp, canh,…)

+ Thực phẩm nông sản (rau, thủy hải sản,…)

7
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Thực trạng và đề xuất sửa đổi

Tồn tại Đề xuất

- Chưa thực hiện các

nghiên cứu nhằm dự

phòng và ngăn ngừa

nguy cơ

- Thực hiện các nghiên cứu để xác định mức giới

hạn gây nguy hiểm cho sức khỏe con người

- Thực hiện đánh giá nguy cơ, nhận diện thực phẩm

nguy cơ thấp, nguy cơ cao, nguy cơ trung bình

- Từ các kết quả giám sát hàng năm, xây dựng và

ban hành các kế hoạch phòng ngừa

8
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Thực trạng và đề xuất sửa đổi

Thực trạng Đề xuất

- Hệ thống quản trị an 

toàn thực phẩm chưa

theo dõi đầy đủ thông tin 

về ngộ độc, sự cố về

ATTP cập nhật chậm

- Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về ngộ 

độc thực phẩm, sự cố an toàn thực phẩm

theo thời gian thực

- Xây dựng hệ thống cảnh báo nhanh về

ATTP, kết nối với quốc tế và công chúng

9
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Thực trạng và đề xuất sửa đổi

Thực trạng Đề xuất

- Chưa kiện toàn hệ thống quản 

lý ATTP cũng như Kiểm 

nghiệm. Chưa có qui định cơ 

chế phối hợp giữa các bộ 

trong tình huống khẩn cấp. 

- Nhân lực và cơ sở hạ tầng 

chưa được chú trọng trong 

kiểm nghiệm phát hiện các tác 

nhân/ độc tố mới, lạ. 

- Kiện toàn hệ thống KN từ Trung ương 

đến Địa phương.

- Tăng cường đầu tư, đào tạo hệ thống 

kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu kiểm 

nghiệm chất độc. 

10
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Tài liệu

1. Quyết định số 39/2006/QĐ-BYT ngày 13/12/2006
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3. Quyết định số 5327/2003/QĐ-BYT ngày 13/10/2023.

4. Báo cáo công tác Y tế các năm của BYT

5. Tổng hợp ý kiến các đơn vị địa phương về QĐ 39 – Cục ATTP

6. Báo cáo Đánh giá thực trạng triển khai Quyết định số 39/2006/QĐ- BYT Ngày

13/12/2006 và Quyết định số 5327/2003/QĐ-BYT ngày 13/10/2003 của Bộ Y Tế, Tồn tại

và khuyến nghị - Dự án SAFEGRO kết hợp Cục An toàn thực phẩm
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XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN!

Phòng Khoa học, đào tạo và hợp tác quốc tế
ĐT: 024 39335735

Email: khdt@nifc.gov.vn

03/2026
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